
Phụ lục III. TỔNG HỢP KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT DƯ LƯỢNG HÀNG NĂM 

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 31 /2015/TT – BNNPTNT ngày 6 tháng 10 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT 

TRIỂN NÔNG THÔN​
… (TÊN CƠ QUAN KIỂM 

TRA)…​
-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ​

--------------- 

 Hà Nội, ngày……tháng……năm…… 

 

TỔNG HỢP KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ​
CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT DƯ LƯỢNG NĂM … 

I. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG THỦY SẢN NUÔI ĐƯỢC GIÁM SÁT: 

Khu vực Các tỉnh có vùng nuôi trong 
chương trình kiểm soát 

Số 
vùng 
nuôi 

Loài thủy sản được kiểm soát 

Bắc bộ Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái 
Bình, … … 

Tôm sú (Penaeus monodon), Tôm thẻ chân 
trắng (Penaeus vannamei), Cá rô phi 

(Oreochromis spp),... 

Trung bộ Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa 
Thiên Huế,… … Tôm sú (Penaeus monodon), Tôm thẻ chân 

trắng (Penaeus vannamei),… 

Nam bộ Bến Tre, Tiền Giang, Long An, 
TP.Hồ Chí Minh,… … 

Tôm thẻ chân trắng (Penaeus vannamei), Cá tra 
(Pangasius hypophthalmus), Cá rô phi 

(Oreochromis spp),… 

Tổng hợp … tỉnh, thành phố … … 

(Chú thích: Các nội dung ghi trên bảng là ví dụ minh họa) 
II. CHỈ TIÊU, NHÓM CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH 

2 



(Chú thích: Các chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu ghi trên bảng 
là ví dụ minh họa) 

2 

TT Loại mẫu Chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu phân tích 

1 
Mẫu thủy sản 
không cho ăn, 
không trị bệnh 

- Nhóm B3a: Các thuốc trừ sâu gốc Chlor hữu cơ (Lindan, HCB, Heptachlor, 
Aldrin, Dieldrin, Endrin, DDT, Chlordane, Dioxin, PCBs, PAHs). 
- Nhóm B3c: Pb, Hg, Cd 

… 

2 
Mẫu thủy sản 
nuôi có cho ăn, 
có trị bệnh 

- Nhóm A6: Chloramphenicol, Nhóm Nitroimidazoles (HMMNI, IPZ, IPZ-OH, 
MNZ, MNZ-OH, RNZ, DMZ) và các dẫn xuất của Nitrofurans (AOZ; AMOZ; 
AHD; SEM). 
- Nhóm B1: Nhóm Tetracycline (Oxytetracycline, Tetracycline, Doxycycline), 
Nhóm Sulfonamides, Nhóm Quinolones, Trimethoprim, Florfenicol, Neomycin. 
- Nhóm B2a: Ivermectin, Praziquantel, Trichlorfon và Trifluralin. 
- Nhóm B3a: các thuốc trừ sâu gốc Chlor hữu cơ (Lindan, HCB, Heptachlor, 
Aldrin, Dieldrin, Endrin, DDT, Chlordane). 
- Nhóm B3c: Pb, Hg, Cd. 
- Nhóm B3e: Malachite Green/Leuco Malachite Green. 
… 



III. TỔNG HỢP KẾ HOẠCH LẤY MẪU GIÁM SÁT: 

T
T 

Đối tượng 
kiểm soát 

Sản lượng thủy sản 
thương phẩm (tấn) Số 

lượng 
mẫu 
lấy 

Số lượt kiểm nghiệm từng nhóm chỉ tiêu 

CCĂTB KCCĂT
B A1 A3 

A6 B1 
B2
a 

B3
a 

B3
c 

B3
d 

B3
e CA

P NF. Tetr
a. 

Sulf
o. Qui. Flo. Trim

e. Neo. 

1 Tôm sú                   

2 Tôm thẻ chân 
trắng                   

3 Tôm càng xanh                   

4 Cá Tra                   

5 Cá rô phi                   

6 Cua                   

… …                   

 Tổng cộng                   

(Chú thích: Các nội dung ghi trên bảng là ví dụ minh họa) 
 

IV. KẾ HOẠCH LẤY MẪU GIÁM SÁT THEO VÙNG NUÔI: 

Mã số 
vùng nuôi 

Đối tượng 
lấy mẫu 

Sản lượng thủy sản 
nuôi (tấn) Dự kiến tháng lấy mẫu và số lượng mẫu cần lấy 

Dự kiến nhóm chỉ tiêu chỉ định kiểm nghiệm 
CCĂTB KCCĂT

B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
1 

1
2 Σ 

 



(1) (2) (3) (4
) 

(5
) 

(6
) 

(7
) 

(8
) 

(9
) 

(1
0) 

(
1
1
) 

(
1
2
) 

(1
3) 

(1
4) 

(1
5) 

(1
6) 

(17) 

36/01 

Tôm sú 300       2 1      3 
Tháng 6: 1 mẫu kiểm nhóm B3a; 1 mẫu kiểm nhóm 
B3c. 
Tháng 7: 1 mẫu kiểm nhóm B3c. 

…                 

                 

36/02 Tôm thẻ 
chân trắng 1500          1 2 4 4 4       1

5 

Tháng 5: 1 (A6) 
Tháng 6: 1(B2a); 1( Sulf,) 
Tháng 7: 1(B3a); 1(Trime), 1(Qui,), 1 (A6); 
Tháng 8: 1(Qui), 1(Sulf), 1(B3d); 1( B3e); 

…. …                 

Tổng 
cộng                  

 Tôm sú                 

 Tôm thẻ 
chân trắng 

                

 Cá rô phi                 

 …                 

(Chú thích: Các nội dung ghi trên bảng là ví dụ minh họa) 
 

Ghi chú :  

 



- Các cột (4) – (16): ghi rõ số mẫu lấy từng vùng nuôi theo từng tháng 

- Cột (17): Ghi rõ nhóm chỉ tiêu chỉ định kiểm cho từng mẫu/tháng  
- Các chữ viết tắt : Tetra. : Nhóm Tetracycline; Sulfo. : Nhóm Sulfonamides; Qui. : Nhóm Quinolones 

- Căn cứ vào các thông tin tập hợp từ thực tế khảo sát vùng nuôi (đặc biệt là hiện trạng sử dụng các loại hóa chất, thuốc thú y trong nuôi trồng thủy sản) để chỉ 
định các chỉ tiêu kiểm nghiệm trong các Nhóm chỉ tiêu nêu trên. 

 


